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BÀI 1. SỐ HỮU TỈ  

1. SỐ HỮU TỈ. 

●​ Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số  với a,b  Z, b 0. 

●​ Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là Q. 

Câu 1:​ Nhận biết số hữu tỉ bằng điền vào ( …. ) theo mẫu: 

a)  là số hữu tỉ vì có dạng  với  

b)  ………………………………………………………. 

c)  ………………………………………………………. 

d)  ………………………………………………………. 

e)  ………………………………………………………. 

f)  ………………………………………………………. 



g)  ………………………………………………………. 

h)  ………………………………………………………. 

i)  ………………………………………………………. 

 

Câu 2:​ Khoanh tròn các số hữu tỉ trong dãy số dưới đây: 

; ​ ; ​ ;​ ;​  ​ ;​  ​ ;​ ​   

2. BIỂU DIỄN SỐ HỮU TỈ TRÊN TRỤC SỐ. 

●​ Tương tự như đối với số nguyên, ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ 
trên trục số 

●​ Điểm biểu diễn số hữu tỉ  được gọi là điểm  

Câu 3:​ a) Biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số 

b) Biểu diễn số hữ tỉ  trên trục số. 

3. SỐ ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ. 

Câu 4:​ Tìm số đối của mỗi số hữu tỉ sau:  

4. SO SÁNH HAI SỐ HỮU TỈ. 

+ Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương; 

+ Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm. 

+ Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm. 

Câu 5:​ So sánh các số hữu tỉ sau. 

a)  và  ​ b)  và ​ ​ c)  và  ​ d)  và 

 



Câu 6:​ So sánh các số hữu tỉ sau:  và . 

Câu 7:​ Các số hữu tỉ sau là âm hay dương? 

a)  ​ b)  ​ ​ c) ​​ d)  ​​ e) . 

Câu 8:​ So sánh các số hữu tỉ sau một cách nhanh nhất: 

a)  ​ ​  ​ ​  

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Câu 1:​ Các số hữu tỉ sau là âm hay dương? 

a)  ​ ​ b)  ​​ ​ c)  ​​ d)  

Lời giải  

a)  ​ ………………………………………………….​  

b)  ​ ………………………………………………….​ ​  

c)  ​ ………………………………………………….​ ​  

d) ​ ………………………………………………….​  

 

Câu 2:​ Tìm số đối của các số sau:  

Lời giải 

 

Các số đối tương ứng là  ……………………………………….. 

 

Câu 3:​ So sánh các số hữu tỉ sau: 

a)  và  ​ ​ b)  và  ​ ​ c)  và  



Lời giải 
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